TUẦN 3                                TOÁN ÔN
 Bài 1:
	Đọc số
	Viết số

	a) 585 000……..
	 a)  Năm trăm nghìn bảy trăm………

	 b) 450 005……..
	 b)  Bảy trăm sáu chục nghìn.. ……

	 c) 107 200 000……..
	 c)  Ba hai triệu năm mươi lăm nghìn….

	 d) 100 056 011……..
	 d)  Một trăm sáu mươi sáu triệu ……

	 e) 2 180 000 000……..
	 e)  Một tỉ năm trăm triệu ……….



2a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
       516 301 ;  651 310;  615 103;  561 301

2b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
       862 697;   628 679;   682 697;  826 769   
3) Đặt tính rồi tính
67218 + 46728	    40854 - 6792		 32798  x  7	     46416  :  6         

4) Tính giá trị của biểu thức
a. 1202  -  8172  :  9                               b. 57624  : 6 + 809

5)  Tìm x:
a.  x  +  2805  = 4204                    b.  x  -  4281  =   5204
c.  9842   :   x  =  7                         d.   x   :   8   =   3647

6) Một ô tô ngày thứ nhất đi được 450 km, ngày thứ hai đi kém hai lần ngày thứ nhất, ngày thứ ba đi hơn ngày thứ hai 126 km. Hỏi cả ba ngày ô tô đi được bao nhiêu km ?
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